	Biểu số: 1160.T.TCT
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	Đơn vị báo cáo: 
Tổng cục Thuế

Đơn vị nhận báo cáo: 
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	THỐNG KÊ VỀ HOÀN THUẾ GTGT CỦA DOANH NGHIỆP THEO KHU VỰC KINH TẾ

	Tháng:...

STT

Khu vực kinh tế

Số DN đã được giải quyết hoàn thuế theo Luật thuế GTGT

Số lượng hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế theo Luật thuế GTGT

Tổng số tiền hoàn thuế theo Luật thuế GTGT

Mã 10 số

Mã 13 số

Mã 10 số

Mã 13 số

Mã 10 số

Mã 13 số

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế

Phát sinh

Lũy kế
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(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Khu vực Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Khu vực ngoài quốc doanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Ghi chú:

- Số phát sinh được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng báo cáo đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo.





- Số lũy kế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo.









- Khu vực kinh tế của đơn vị phụ thuộc sẽ lấy theo thông tin khu vực kinh tế của doanh nghiệp chủ quản.






- Khu vực nhà nước gồm các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn nhà nước trong vốn điều lệ trên 50% trở lên;

- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gồm các doanh nghiệp có tỷ trọng vốn nước ngoài trong vốn điều lệ từ 51% trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh;




- Khu vực ngoài quốc doanh bao gồm các doanh nghiệp không thuộc khu vực nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày... tháng... năm...
	
	

	
	
	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	
	NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
	
	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	

	
	
	(Ký, họ tên)
	
	
	(Ký, họ tên)
	
	
	
	(Ký, đóng dấu, họ tên)
	
	


Biểu số 1160.T.TCT: Thống kê về hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp theo khu vực kinh tế

         Giải thích biểu mẫu báo cáo:

- Các chỉ tiêu trong biểu báo cáo phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê về thuế nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.
- Nguồn số liệu: Cơ sở dữ liệu của ngành Thuế.

